
  UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

TRƯỜNG MẦM NON ĐA PHÚC 

        

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

năm học 2022 - 2023 
 

 
TT 

 
Nội dung 

 

Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Chuẩn nghề 

nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 
TC 

Hạng 
I 

Hạng 
II 

Hạng 
III 

Hạng 
IV 

Tốt Khá Đạt 
Chưa 
đạt 

 Tổng số giáo viên, 

cán bộ quản lý và 

nhân viên 

38  1 26 6  5  27 3  28 2   

I Giáo viên 27   24     24 3  25 2   

1 Nhà trẻ 6   6     6   5 1   

2 Mẫu giáo 21   18 3    18 3  20 1   

II Cán bộ quản lý 3  1 2     3   3    

1 Hiệu trưởng 1   1     1   1    

2 Phó hiệu trưởng 2  1 1     2   2    

III Nhân viên 8    3           

1 Nhân viên văn thư                

2 Nhân viên kế toán 1    1           

3 Thủ quỹ                

4 Nhân viên y tế                

5 
Nhân viên nuôi 
dưỡng 

7    2  5         

6 Nhân viên khác                

.. ..                

 

Ghi chú: Đối tượng chưa có tiêu chí đánh giá "Hạng chức danh nghề nghiệp" và "Chuẩn nghề 

nghiệp" thì để trống. 

Văn thư: Hạng I tương ứng với Văn thư viên chính, Hạng II tương ứng với Văn thư viên, 

Hạng II tương ứng với văn thư viên trung cấp 

                                      

 

 Đa Phúc, ngày 04  tháng 10 năm 2022  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đồng Thị Tuyết Nhung 

     Biểu mẫu 1.4 


